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1 Đặng Vũ Hải Vương 240135 31/08/2009 Nam 10A3 10A2

2 Nguyễn Tường Vy 240138 03/08/2009 Nữ 10A3 10A2

3 Đỗ Phạm Tiến Đạt 240100 30/08/2009 Nam 10A3 10A2

4 Lê Văn Dũng 240099 15/06/2009 Nam 10A3 10A1

5 Nguyễn Hoài Thương Thương 240178 23/06/2009 Nữ 10A4 10A1

6 Phạm Quang Minh 240162 19/05/2009 Nam 10A4 10A1

7 Nguyễn Lê Thế Học 240150 01/07/2009 Nam 10A4 10A2

8 Lê Đức Anh 240141 10/07/2009 Nam 10A4 10A1

9 Nguyễn Thị Huyền Thục 240174 28/03/2009 Nữ 10A4 10A3

10 Nguyễn Anh Thư 240177 14/03/2009 Nữ 10A4 10A2

11 Kiều Thanh Khiết 240205 22/08/2009 Nam 10A5 10A2

12 Nguyễn Hạnh Thiên Kim 240246 21/07/2009 Nữ 10A6 10A4

13 Nguyễn Mai Anh 240327 20/11/2009 Nữ 10A8 10A4

14 Lê Văn Lộc 240346 06/01/2009 Nam 10A8 10A5

15 Bùi Lê Ánh Tuyết 240367 04/03/2009 Nữ 10A8 10A5

16 Nguyễn Đức Anh 240370 13/11/2009 Nam 10A9 10A1

17 Lê Quốc Bảo 240374 01/11/2009 Nam 10A9 10A4

18 Phan Thị Trà My 240438 03/09/2009 Nữ 10A10 10A1

19 Lê Ngọc Minh 240437 17/08/2009 Nam 10A10 10A4

20 Nguyễn Hoàng Gia Văn 240455 29/03/2009 Nam 10A10 10A4

21 Hoàng Nữ Minh Châu 240003 12/07/2009 Nữ 10A1 10A4

22 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 240037 25/09/2009 Nữ 10A1 10A5

23 Phạm Thị Mỹ Linh 240435 21/04/2009 Nữ 10A10 10A6

24 Trần Mạnh Cường 240421 11/08/2009 Nam 10A10 10A5

25 Nguyễn Tiến Sang 240121 24/02/2009 Nam 10A3 10A1

26 Đặng Mộng Trâm 240180 17/02/2009 Nữ 10A4 10A1

27 Ong Thị Ngọc Lan 240294 06/07/2009 Nữ 10A7 10A6

28 Trần Nguyễn Khả Ly 240396 18/11/2009 Nữ 10A9 10A6

29 Nguyễn Bá Phương 240407 12/10/2009 Nam 10A9 10A10

30 Nguyễn Ngọc Tường Vy 240136 14/04/2009 Nữ 10A4 10A3

31 Phạm Việt Tân 240137 23/11/2009 Nam 10A6 10A3

32 Phạm Việt Tiến 240138 23/11/2009 Nam 10A6 10A3

33 Trần Mạnh Tuấn 12A4 12A6

34 Vũ Thế Anh 12A4 12A6
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